TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 9
	                                 Từ ngày: 31/10/2022 - Đến ngày: 4/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
31/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	9
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Nhạc cụ
              -    TNKP: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	9
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	9
	ÂN
	Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan.

	

	3
1/11
	1
	3A2
	9
	ÂN
	Học hát: Vui đến trường
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	9
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	9
	ÂN
	Học hát: Những bông hoa những bài ca
	

	
	4
	3A4
	9
	ÂN
	Học hát: Vui đến trường
	

	
	5
	2A3
	9
	ÂN
	Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan.
	

	
	6
	2A5
	9
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	9
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	9
	ÂN
	Học hát: Những bông hoa những bài ca

	

	4
2/11
	1
	2A3
	9
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	9
	ÂN
	Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan.
	

	
	3
	2A2
	9
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	
	4
	2A1
	9
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	9
	ÂN
	Học hát: Vui đến trường
	

	
	7
	5A2
	9
	ÂN
	Học hát: Những bông hoa những bài ca
	

	5
3/11
	1
	2A4
	9
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	9
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	9
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Nhạc cụ
              -    TNKP: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

Ôn bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	

	
	4
	1A1
	9
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	9
	ÂN
	
	

	
	6
	4A4
	9
	ÂN
	Ôn bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	

	
	7
	5A1
	9
	ÂN
	Học hát: Những bông hoa những bài ca
	

	
	8
	5A3
	9
	ÂN
	
	

	6
4/11
	1
	1A4
	9
	TCÂN
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Nhạc cụ
              -    TNKP: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	9
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	9
	ÂN
	Ôn bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	

	
	4
	4A1
	9
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	9
	ÂN
	Học hát: Vui đến trường
	

	
	6
	4A5
	9
	ÂN
	Ôn bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	DD: 31 lượt



  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 21  tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 10
	                                 Từ ngày: 7/11/2022 - Đến ngày: 11/11/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
7/11
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	10
	ÂN
	          Học hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
  Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
TNKP: Phân biệt âm thanh cao-thâp, dài-ngắn, to-nhỏ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	10
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Đọc nhạc bài số 2
	

	3
8/11
	1
	3A2
	10
	ÂN
	Đọc nhạc bài số 2
Ôn bài hát: Vui đến trường.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	10
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Những bông hoa những bài ca
         -Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	

	
	4
	3A4
	10
	ÂN
	Đọc nhạc bài số 2
Ôn bài hát: Vui đến trường.
	

	
	5
	2A3
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Đọc nhạc bài số 2
	

	
	6
	2A5
	10
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	10
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Những bông hoa những bài ca
         -Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	

	4
9/11
	1
	2A3
	10
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Ôn Đọc nhạc bài số 2
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Đọc nhạc bài số 2
	

	
	3
	2A2
	10
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Ôn Đọc nhạc bài số 2
	

	
	4
	2A1
	10
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	10
	
	
	

	
	6
	3A3
	10
	ÂN
	Đọc nhạc bài số 2
Ôn bài hát: Vui đến trường.
	

	
	7
	5A2
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Những bông hoa những bài ca
         -Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	10
	TCÂN
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
                           -Ôn Đọc nhạc bài số 2
	

	5
10/11
	2
	2A5
	10
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	10
	ÂN
	              Học hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
  Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
TNKP: Phân biệt âm thanh cao-thâp, dài-ngắn, to-nhỏ
	

	
	4
	1A1
	10
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	10
	ÂN
	Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
	

	
	6
	4A4
	10
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	10
	ÂN
	Ôn bài hát: Những bông hoa những bài ca
         -Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	

	
	8
	5A3
	10
	ÂN
	
	

	6
12/11
	1
	1A4
	10
	TCÂN
	             Ôn hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
 Ôn Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
TNKP: Phân biệt âm thanh cao-thâp, dài-ngắn, to-nhỏ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	10
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	10
	ÂN
	Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

	

	
	4
	4A1
	10
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	10
	ÂN
	Đọc nhạc bài số 2
Ôn bài hát: Vui đến trường.
	

	
	6
	4A5
	10
	ÂN
	Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 21 tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng







TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 11
	                                 Từ ngày: 14/11/2022 - Đến ngày: 18/11/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
14/11
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
-Nhạc cụ
-TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	11
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	11
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường

	

	3
15/11
	1
	3A2
	11
	ÂN
	Nghe nhạc: Đi học
Ôn Đọc nhạc số 2
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	11
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	11
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	4
	3A4
	11
	ÂN
	Nghe nhạc: Đi học
Ôn Đọc nhạc số 2
	

	
	5
	2A3
	
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	

	
	6
	2A5
	11
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	11
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	11
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi 
	

	4
16/11
	1
	2A3
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	11
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	

	
	3
	2A2
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	

	
	4
	2A1
	11
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	11
	ÂN
	Nghe nhạc: Đi học
Ôn Đọc nhạc số 2
	

	
	7
	5A2
	11
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	5
17/11
	1
	2A4
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	11
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
-Nhạc cụ
-TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình 
Ôn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc: TĐN số 3

	

	
	4
	1A1
	11
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	11
	ÂN
	
	

	
	6
	4A4
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	

	
	7
	5A1
	11
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	8
	5A3
	11
	ÂN
	
	

	6
18/11
	1
	1A4
	11
	TCÂN
	Tập biểu diễ bài hát: Lung linh ngôi sao
-Nhạc cụ
-TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	11
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	

	
	4
	4A1
	11
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	11
	ÂN
	Nghe nhạc: Đi học
Ôn Đọc nhạc số 2
	

	
	6
	4A5
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	DD: 31 lượt



  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 11  tháng 11 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 12
	                                 Từ ngày: 21/11/2022 - Đến ngày: 25/11/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
21/11
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	12
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
-Đọc nhạc
-TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo

	

	3
22/11
	1
	3A2
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	12
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	4
	3A4
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo
	

	
	6
	2A5
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	12
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	4
23/11
	1
	2A3
	12
	TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo
	

	
	3
	2A2
	12
	          TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	

	
	4
	2A1
	12
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	12
	
	
	

	
	6
	3A3
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	12
	TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	

	5
24/11
	2
	2A5
	12
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	12
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
                            -Đọc nhạc
TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	

	
	4
	1A1
	12
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả

	

	
	6
	4A4
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	8
	5A3
	12
	ÂN
	
	

	6
25/11
	1
	1A4
	12
	TCÂN
	             Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
                              -Đọc nhạc
     -TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	12
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả

	

	
	4
	4A1
	12
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 11 tháng 11 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng





TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 13
	                                 Từ ngày: 28/11/2022 - Đến ngày: 02/12/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
28/11
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	11
	ÂN
	Hát:Mẹ đi vắng
-Đọc nhạc
-TNKP: Vận động theo tiếng trống

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	11
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	11
	ÂN
	Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	

	3
29/11
	1
	3A2
	11
	ÂN
	Học hát: Khúc nhạc trên nương .
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	11
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	11
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Ước mơ
-Luyện tập âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ
	

	
	4
	3A4
	11
	ÂN
	Học hát: Khúc nhạc trên nương .
	

	
	5
	2A3
	
	ÂN
	Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	6
	2A5
	11
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	11
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	11
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Ước mơ
-Luyện tập âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ
	

	4
30/11
	1
	2A3
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	11
	ÂN
	Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	3
	2A2
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	

	
	4
	2A1
	11
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	11
	ÂN
	Học hát: Khúc nhạc trên nương .
	

	
	7
	5A2
	11
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Ước mơ
-Luyện tập âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ
	

	5
1/12
	1
	2A4
	11
	TCÂN
	Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc bài :Vui đến trường
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	11
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	11
	ÂN
	Hát:Mẹ đi vắng
-Đọc nhạc
-TNKP: Vận động theo tiếng trống

Ôn bài hát: Cò lả
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	

	
	4
	1A1
	11
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	11
	ÂN
	
	

	
	6
	4A4
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Cò lả
Tập đọc nhạc: TĐN số 4

	

	
	7
	5A1
	11
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Ước mơ
-Luyện tập âm nhạc: Giới thiệu dòng kẻ phụ
	

	
	8
	5A3
	11
	ÂN
	
	

	6
02/12
	1
	1A4
	11
	TCÂN
	Ôn bài hát:Mẹ đi vắng
- Ôn Đọc nhạc
-TNKP: Vận động theo tiếng trống
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	11
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Cò lả
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	

	
	4
	4A1
	11
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	11
	ÂN
	Học hát: Khúc nhạc trên nương .
	

	
	6
	4A5
	11
	ÂN
	Ôn bài hát: Cò lả
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	DD: 31 lượt



  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 25  tháng 11 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 14
	                                 Từ ngày: 5/12/2022 - Đến ngày: 9/12/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
5/12
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	12
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
-Đọc nhạc
-TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo

	

	3
6/12
	1
	3A2
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	12
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	4
	3A4
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo
	

	
	6
	2A5
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	12
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	4
7/12
	1
	2A3
	12
	TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	12
	ÂN
	Ôn tập bài hát và đọc nhạc
-Vận dụng sáng tạo
	

	
	3
	2A2
	12
	          TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	

	
	4
	2A1
	12
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	12
	
	
	

	
	6
	3A3
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	12
	TCÂN
	       Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
                  -Vận dụng sáng tạo
	

	5
8/12
	2
	2A5
	12
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	12
	ÂN
	Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
                            -Đọc nhạc
TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	

	
	4
	1A1
	12
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả

	

	
	6
	4A4
	12
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	12
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 3
-Nghe nhạc: Mưa rơi
	

	
	8
	5A3
	12
	ÂN
	
	

	6
9/19
	1
	1A4
	12
	TCÂN
	             Ôn bài hát: Lung linh ngôi sao
                              -Đọc nhạc
     -TNKP: Tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ. 
              Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	12
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả

	

	
	4
	4A1
	12
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	12
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	12
	ÂN
	Học hát: Cò lả
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 25 tháng 12 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng
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